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Các văn bản quan trọng 
 
1. Bổ sung danh sách các nước có công dân được Việt Nam cấp thị 

thực điện tử 
 
Ngày 29/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP về việc bổ 
sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử. 

Theo đó, Nghị quyết bổ sung 06 nước vào danh sách các nước có công dân 
được thí điểm cấp thị thực điện tử quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
07/2017/NĐ-CP ngày 25/1/2017, bao gồm: Ô-xtơ-rây-lia (tên tiếng Anh là 
Australia), Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (tên tiếng Anh là United 
Arab Emirates), Ca-na-đa (tên tiếng Anh là Canada), Ấn Độ (tên tiếng Anh là 
India), Hà Lan (tên tiếng Anh là Netherland), và Niu Di-lân (tên tiếng Anh là 
New Zealand). 

Như vậy, việc bổ sung thêm 06 nước bên cạnh 40 nước như Hàn Quốc (Korea 
South), Đức (Germany)… theo quy định tại Nghị định 07/2017/NĐ-CP đã 
nâng tổng số quốc gia được thí điểm lên 46 quốc gia. 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
 

2. Biểu thuế nhập khẩu thông thường mới 
 

Ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 
số 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy 
định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Cụ 
thể: 

Từ ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu (NK) thông 
thường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg, thay 
thế cho Phụ lục tương ứng tại Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016. 

Danh mục các mặt hàng áp dụng Biểu thuế suất NK thông thường mới được 
xây dựng dựa trên Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 122/2016/NĐ-CP. 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục Biểu thuế mới 
này và không thuộc diện áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt tại Điểm a. b 
Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì áp dụng mức thuế suất 
thông thường bằng 150% thuế suất NK ưu đãi tại Phụ lục II Nghị định 
số 125/2017/NĐ-CP. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 
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3. Đối tượng được mua cổ phần giá ưu đãi khi cổ phần hóa doanh 
nghiệp Nhà nước 
 
Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về 
chuyển doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 

Theo đó, đối tượng là người lao động được mua cổ phần với giá ưu đãi gồm: 

(a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) và người 
quản lý doanh nghiệp (DN) của DN cổ phần hóa tại thời điểm xác định 
giá trị DN cổ phần hóa; 

(b) Người lao động của DN cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị DN 
cổ phần hóa đã được cử xuống làm đại diện phần vốn tại các DN khác 
chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại DN khác; 

(c) Người lao động làm việc theo HĐLĐ và người quản lý của DN cấp II 
(chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại DN khác) tại thời 
điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa đối với các DN tại Điểm a Khoản 
2 Điều 2 Nghị định này. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế các Nghị 
định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và Nghị  định 
số 116/2015/NĐ-CP. 
 

4. Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối trong đầu tư lĩnh vực dầu 
khí 
 
Ngày 15/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy 
định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. 

Theo đó, thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước 
ngoài trong hoạt động dầu khí được hướng dẫn như sau: 

(a) Về cách thức thực hiện: nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện bộ 
hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 
Việt Nam. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, NHNN Việt Nam có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ 
sơ. 

(b) Về thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, 
NHNN Việt Nam xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký giao dịch. 

Trường hợp từ chối xác nhận, NHNN Việt Nam phải nêu rõ lý do bằng 
văn bản và gửi nhà đầu tư. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. 
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5. Sửa đổi thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh dịch vụ làm 

thủ tục về thuế 
 
Ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2362/QĐ-BTC công 
bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế về quản lý thuế thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Bộ Tài chính. 

Theo đó, thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối 
với Đại lý thuế được sửa đổi, thay thế như sau: 

(a) Sử dụng mẫu số 01A - Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Thông tư 
số 51/2017/TT-BTC thay cho mẫu số 01 của Thông tư số 
117/2012/TT-BTC. 

(b) Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế, mẫu chữ ký của người 
có thẩm quyền của đại lý thuế ký tên trên các hồ sơ đăng ký thuế, khai 
thuế, nộp thuế.... 

(c) Giảm thời hạn giải quyết hồ sơ từ 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

(d) Gửi văn bản trả lời tới doanh nghiệp nếu không đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ làm thủ tục về thuế thay vì chỉ ban hành Công văn khi đủ điều 
kiện như trước đây. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2017; sửa đổi, thay thế 02 TTHC tại 
Quyết định 1500/QĐ-BTC. 
 

6. Điều kiện đối với ô tô vận tải khách du lịch bằng đường bộ 
 
Ngày 15/11/2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 
số 42/2017/TT-BGTVT quy định ô tô vận tải khách du lịch bằng đường bộ 
phải đáp ứng các yêu cầu như sau: 

(a) Bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường. 

(b) Phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định. 
(c) Phải được niêm yết đầy đủ các thông tin theo quy định, bên cạnh 

giường nằm phải có bảng hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao 
thông và thoát hiểm khi xảy ra sự cố theo quy định. 

(d) Xe ô tô vận tải khách du lịch dưới 09 chỗ phải trang bị điều hòa nhiệt 
độ, thùng chứa đồ uống, dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng, 
dụng cụ thoát hiểm, tên và số điện thoại của chủ phương tiện. 

Đối với xe ô tô từ 09 chỗ đến dưới 24 chỗ thì còn phải trang bị thêm rèm cửa 
chống nắng, bảng hướng dẫn an toàn, thùng đựng rác. 
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Ngoài những thiết bị trên, xe ô tô từ 24 chỗ trở lên còn phải có micro, nơi cất 
giữ hành lý cho khách du lịch, có vị trí dành cho người cao tuổi, người khuyết 
tật. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 
 

7. Hướng dẫn mới về sửa đổi hồ sơ mời thầu qua mạng 
(E-HSMT) 
 
Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 
15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà 
thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

Theo đó, khi cần sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng nhập và chỉnh sửa 
trực tiếp trên Hệ thống sau khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư. 

Cụ thể việc thực hiện như sau: 

(a) Bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo các 
nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp. 

(b) Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 
ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh 
E-HSDT; 

Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời 
điểm đóng thầu. 

Sau khi bên mời thầu hoàn thành việc sửa đổi thì hệ thống gửi thông báo tới địa 
chỉ email của nhà thầu đã nhấn nút “theo dõi” trong giao diện của E-TBMT 
trên Hệ thống. 

Lưu ý nhà thầu cần thường xuyên cập nhật thông tin về sửa đổi trên Hệ thống 
để bảo đảm cho việc chuẩn bị E-HSDT phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của 
E-HSMT. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2018. 
 

8. Bổ sung trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất 
 
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định số 123/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban 
hành ngày 14/11/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Theo đó, người nhận chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2014 trở đi và tiếp tục thực hiện dự án sẽ được 
miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thời gian còn lại của dự án nếu: 

(a) Bên chuyển nhượng là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất 
kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất. 
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Bên chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng 
đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép 
miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày 
01/7/2014. 

(b) Số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển 
nhượng. 

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về 
đầu tư. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. 
 

9. Quy trình xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển 
 
Ngày 14/11/2017, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT về 
quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển. 

Theo đó, quy trình thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công 
nghiệp và nước bẩn từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển như sau: 

(a) Doanh nghiệp cảng biển/ Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ bố trí 
phương tiện thực hiện thu gom chất thải từ tàu thuyền; vận chuyển, lưu 
giữ tạm thời và xử lý chất thải theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP và quy 
định liên quan. 

(b) Sau khi thực hiện thu gom chất thải phải lập Phiếu xác nhận thu gom 
chất thải từ tàu thuyền theo Mẫu số 3 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư này và gửi các bên liên quan để lưu giữ. 

(c) Phương tiện tiếp nhận nước bẩn từ tàu thuyền phải có bích nối tiêu 
chuẩn để kết nối với bích nối của tàu thuyền; 

(d) Chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, nước bẩn thu gom từ tàu 
thuyền phải được phân loại, lưu giữ tạm thời và vận chuyển bằng các 
phương tiện, thiết bị theo quy định pháp luật về quản lý chất thải. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 
 

10. Tăng lương cơ sở 
 
Ngày 13/11/2017, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông 
qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. 

Theo đó, tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 
đồng/tháng (tăng thêm 90.000 đồng/tháng). 

Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng 
theo quy định (đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi 
người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. 
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Thời điểm thực hiện mức lương cơ sở mới này bắt đầu kể từ ngày 01/7/2018. 
 

11. Phải dán nhãn năng lượng ôtô con trên 7-9 chỗ từ 01/01/2018 
 
Ngày 09/11/2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 
số 40/2017/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ôtô 
con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ (“Thông tư 40”). 

Theo đó, ngoài đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này thì các cơ 
sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và thực hiện việc bán, phân phối xe ra thị trường 
phải thực hiện đúng lộ trình theo quy định như sau: 

(a) Từ ngày 01/01/2018, xe ôtô con loại trên 7 - 9 chỗ được sản xuất, lắp 
ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới; xe nhập khẩu chưa qua sử dụng phải 
được dãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường. 

(b) Các trường hợp tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng 
lượng quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư này được thực hiện đến 
hết ngày 31/12/2018. 

Nhãn năng lượng của xe được hiểu là nhãn cung cấp các thông tin liên quan 
đến loại nhiên liệu sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe giúp người tiêu 
dùng nhận biết và lựa chọn xe theo nhu cầu. 

Thông tư 40 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 
 

12. Siết chặt quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giam, tạm giữ 
 
Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2017/NĐ-CP quy 
định việc xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam. 

Theo đó, việc quản lý xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo các nội 
dung sau: 

(a) Tuân thủ các quy định tại Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật tố 
tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự … 

(b) Mọi thông tin liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam của người 
bị tạm giữ, tạm giam phải được thu thập, cập nhật đầy đủ chính xác và 
sử dụng đúng mục đích theo quy định pháp luật. 

(c) Việc khai thác, sử dụng thông tin cá nhân của người bị tạm giữ, tạm 
giam phải được giữ bí mật theo quy định pháp luật. 

(d) Việc xây dựng, sử dụng thông tin liên quan đến người bị tạm giữ, tạm 
giam phải bảo đảm cho yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử, phục vụ công 
tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự xã hội. 

(e) Quản lý chặt chẽ cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam, bảo đảm 
an toàn an ninh và bảo mật theo quy định của pháp luật ... 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 
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13. Nội dung giám sát việc sử dụng công trình hồ chứa để phát điện 

 
Ngày 07/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 
số 47/2017/TT-BTNMT quy định về việc giám sát khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước. 

Theo đó, việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với 
công suất lắp máy trên 50kW cho các công trình hồ chứa thủy điện hoặc hồ 
chứa thủy lợi kết hợp thủy điện được thực hiện như sau: 

(a) Đối với Hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 01 triệu m3 trở lên thực hiện 
giám sát tự động, trực tuyến không quá 15 phút/lần cho các thông số 
như: Mực nước hồ, lưu lượng xả qua nhà máy... 

(b) Đối với việc vận hành xả nước được giám sát cụ thể bằng camera. 
(c) Thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số gồm (Mực 

nước hồ, lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua nhà 
máy) cho hồ chứa có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 01 triệu m3. 

Ngoài ra, tiến hành giám sát định kỳ đối với lưu lượng xả qua tràn và giám sát 
bằng camera đối với việc vận hành xả nước duy trì dòng chảy tối thiểu và xả 
nước qua tràn. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/12/2017. 
 

14. Các quy định mới đối với người bị tạm giữ, tạm giam 
 
Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 

Theo đó, người bị tạm giữ, tạm giam là người nước ngoài không được giải 
quyết tiếp xúc lãnh sự trong 06 trường hợp sau: 

(a) Từ chối việc tiếp xúc lãnh sự; 
(b) Vì lý do khẩn cấp để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cơ sở giam giữ; 
(c) Khi có dịch bệnh xảy ra tại cơ sở giam giữ; 
(d) Khi cấp cứu hoặc đang mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; 
(e) Vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ, đang bị kỷ luật; 
(f) Người đến tiếp xúc lãnh sự vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ. 

Trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ được hưởng chế độ 
chăm sóc, nuôi dưỡng như sau: 
(a) Bảo đảm định lượng ăn như người bị tạm giữ, tạm giam khác, được 

tăng thêm 30% định lượng về thịt, cá và hoán đổi phù hợp với nhu cầu 
của trẻ; 

(b) Cấp thẻ bảo hiểm y tế; 
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(c) Ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu hưởng chế độ ăn gấp 02 lần ngày 
thường; 

(d) Mỗi tháng được cấp sữa, đồ dùng sinh hoạt cần thiết giá trị tương 
đương 20 kg gạo tẻ loại trung bình; 

(e) Bảo đảm các quyền cơ bản theo quy định của Luật trẻ em 2016; 
(f) Được chăm sóc y tế, tiêm phòng, trường hợp bệnh vượt quá khả năng 

điều trị của bệnh xá được chuyển đến cơ sở y tế của Nhà nước để điều 
trị; 

(g) Được thanh toán chi phí thực tế trong khám, chữa bệnh; 
(h) Nếu trẻ chết, kinh phí an táng thực hiện như đối với người bị tạm giữ, 

tạm giam chết. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 bãi bỏ Nghị định 
số 89/1998/NĐ-CP; Nghị định số 98/2002/NĐ-CP và Nghị định 
số 09/2011/NĐ-CP. 
 

15. Quy định mới trong xử phạt về tiêu chuẩn, chất lượng sản 
phẩm 
 
Ngày 1/11/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Theo đó, một số nội dung mới về xử phạt vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định cụ thể như sau: 

(a) Phạt cảnh cáo nếu lợi dụng giải thưởng chất lượng quốc gia được trao 
tặng để gây hại đến uy tín của giải thưởng. 

(b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng nếu vận chuyển 
hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ, các chất 
ăn mòn khi chưa được cấp giấy phép. 

(c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản 
xuất mũ bảo hiểm khi chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều 
kiện sản xuất hoặc sử dụng GCN đã hết hiệu lực. 

(d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản 
xuất, pha chế khí, xăng dầu khi chưa được cấp GCN hoặc sử dụng GCN 
đã hết hiệu lực. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2017, đồng thời thay thế Nghị 
định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013. 
 

16. Hình thức kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính 
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Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 
số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 
(TTHC). 

Theo đó, công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC được tiến 
hành định kỳ và đột xuất với 02 cách thức kiểm tra là kiểm tra trực tiếp và kiểm 
tra gián tiếp. 

Thẩm quyền của các cơ quan trong kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát 
TTHC được quy định như sau: 

(a) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện 
hoạt động kiểm soát TTHC của các Bộ, ngành, địa phương trên cả 
nước. 

(b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm 
soát TTHC tại các vụ, cục, tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan. 

(c) Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động 
kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh và UBND xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản 
lý. 

Thông tư này có hiệu lực ngày 15/12/2017. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính - Ngân hàng 
 Quyết định số 2327/QĐ-BTC ngày 10/11/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài 

chính; 

 Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN 

ngày 15/12/2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân 

hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức 

tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt 

Nam; 

 Thông tư số 16/2017/TT-NHNN ngày 10/11/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN 

ngày 28/09/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình 

tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

 

Kiểm toán 
 Quyết định số 1759/QĐ-KTNN ngày 23/11/2017 của Kiểm toán Nhà nước về việc 

phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán 

Nhà nước; 

 Quyết định số 11/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017 của Kiểm toán Nhà nước về 

việc ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng; 

 Quyết định số 10/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017 của Kiểm toán Nhà nước về 

việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp; 

 Quyết định số 1669/QĐ-KTNN ngày 07/11/2017 của Kiểm toán Nhà nước về việc 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

chuyên ngành thuộc Kiểm toán Nhà nước; 

 Quyết định số 1662/QĐ-KTNN ngày 03/11/2017 của Kiểm toán Nhà nước về việc 

ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

văn bản quản lý của Kiểm toán Nhà nước. 
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Thuế 
 Quyết định số 2413/QĐ-BTC ngày 23/11/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan 

Thuế; 

 Quyết định số 2378/QĐ-BTC ngày 17/11/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập 

khẩu; 

 Quyết định số 2369/QĐ-BTC ngày 16/11/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố 

thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 2362/QĐ-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Tài chính; 

 

Thương mại 
 Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo 

và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; 

 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 4267/QĐ-BCT ngày 10/11/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa 

đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm 

đính kèm Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07/09/2004 của Bộ trưởng Bộ 

Thương mại; 

 Quyết định số 3788/QĐ-TCHQ ngày 08/11/2017 của Tổng cục Hải quan ban hành 

nội quy quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu tại Kho lưu trữ Tổng cục Hải quan; 

 Thông tư số 25/2017/TT-BCT ngày 29/11/2017 của Bộ Công Thương quy định 

việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018. 
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Y tế 
 Quyết định số 5344/QĐ-BYT ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tài liệu 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi Khoa; 

 Quyết định số 5125/QĐ-BYT ngày 10/11/2017 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

 Quyết định số 5106/QĐ-BYT ngày 10/11/2017 của Bộ Y tế về việc đính chính 

Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở; 

 Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 01/11/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành nội 

dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, 

nhân viên y tế năm 2017 

 Thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 13/11/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Danh mục dược liệu độc làm thuốc. 

 

Giao thông vận tải 
 Quyết định số 3133/QĐ-BGTVT ngày 10/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông Vận tải; 

 Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy 

định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy 

hiểm bằng tàu biển; 

 Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 

01/02/2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất 

lượng an ninh hàng không Việt Nam; 

 Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy 

định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không; 

 Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 

24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra 

tai nạn hàng hải; 

 Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 

08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng 

sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường 
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bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
 Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về việc phát triển bền 

vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; 

 Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục 

và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018-2020; 

 Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện. 

 

Năng lượng 
 Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương quy định về 

giá bán điện; 

 Thông tư số 24/2017/TT-BCT ngày 23/11/2017 của Bộ Công Thương về việc quy 

định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy. 

 

Xây dựng 
 Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng; 

 Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 13/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng; 

 Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020; 

 Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng; 

 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
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việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT ngày 29/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được 

giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền 

thông; 

 Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT ngày 23/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số; 

 Thông tư số 29/2017/TT-BTTTT ngày 07/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di 

động hoạt động trong băng tần Ku"; 

 Thông tư số 28/2017/TT-BTTTT ngày 07/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối 

với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ". 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Nghị định số 128/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về việc quy định chế độ báo cáo 

về điều tra hình sự; 

 Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

 Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 23/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng; 

 Quyết định số 2383/QĐ-BTP ngày 22/11/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành 

Chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải 

quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác liên quan 

đến pháp luật; 

 Quyết định số 642/QĐ-UBDT ngày 02/11/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc sửa 

đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 
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Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 

bền vững giai đoạn 2016-2020; 

 Quyết định số 4653/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia 

"Cà phê Việt Nam chất lượng cao"; 

 Quyết định số 4633/QĐ-BNN-VP ngày 14/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục 

hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn; 

 Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác 

 Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP 

ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; 

 Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy 

định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

 

Văn bản khác 
 Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 22/11/2017 của Chính phủ về việc xử lý vướng 

mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; 

 Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 về việc quy định một số nội dung 

đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh 

nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng 
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khoán Việt Nam; 

 Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020. 
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